
BIỂU TỔNG HỢP 

Kết quả thực hiện các Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng  

năm 2022 

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày       /01/2023 của Uỷ ban nhân dân huyện 

Nguyên Bình) 

1. Chỉ tiêu về kinh tế: 
(1) Tổng sản lượng lương thực đạt 21.774,6 tấn, bằng 103,7%: Vượt kế hoạch. 

(2) Giá trị sản phẩm thu hoạch trên đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 37 

triệu đồng/ha: Đạt 100% kế hoạch. 

(3) Tổng đàn trâu 10.970 con: Đạt 100% kế hoạch. 

(4) Tổng đàn bò 8.465 con, bằng 98,3% kế hoạch: Không đạt. 

(5) Tổng đàn lợn 32.394 con, bằng 101,77%: Vượt kế hoạch. 

(6) Tổng đàn gia cầm 175.498 con, bằng 101,43%: Vượt kế hoạch. 

(7) Thành lập mới 03 Hợp tác xã, đạt 300% kế hoạch: Vượt kế hoạch. 

(8) Thu ngân sách đến 31/12 đạt 28,77 tỷ đồng, đạt 120,48%: Vượt kế hoạch. 

(9) Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 16.047 tỷ đồng: Đạt 100% kế hoạch. 

(10) Có 100% xã có đường đến trung tâm xã được nhựa hóa/bê tông hóa: Đạt 

100% kế hoạch. 

(11) Có 30% dân cư thành thị được dùng nước sạch, bằng 93,75% kế hoạch: 

Không đạt. 

(12) Tổng số vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 234.500 triệu đồng, bằng 220,5%: 

Vượt kế hoạch. 

2. Chỉ tiêu xã hội: 
(13) Tổng tỷ suất sinh (số con/phụ nữ) đạt 1,3 con, bằng 166%: Vượt kế hoạch. 

(14) Tỷ lệ bác sỹ/vạn dân đạt 13,8 bác sỹ, bằng 101,47%: Vượt kế hoạch. 

(15) Số giường bệnh/vạn dân đạt 30 giường: Đạt 100% kế hoạch. 

(16) Tăng thêm 01 xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế xã: Đạt 100% kế hoạch. 

(17) Tỷ lệ Trạm y tế xã có bác sỹ đến làm việc, bao gồm cả các sĩ luân phiên 

tuần 02 buổi đạt 94,1%, bằng 114,2%: Vượt kế hoạch. 

(18) Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng đạt 14,2%: Đạt 100% kế hoạch. 

(19) Xây dựng mới 01 trường đạt chuẩn quốc gia: Đạt 100% kế hoạch. 

(20) Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế 98,5%: Đạt 100% kế hoạch. 

(21) Giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 6,25%, bằng 101,95% kế hoạch: Vượt kế hoạch. 

(22) Có 24,96% lao động qua đào tạo/tổng số lao động: Đạt 100% kế hoạch. 

(23) Tỷ lệ đào tạo nghề 9,5%: Đạt 100% kế hoạch. 

(24) Giảm tỷ lệ thất nghiệp tại thị trấn Nguyên Bình và Tĩnh Túc xuống còn 

0,03%: Đạt 100% kế hoạch. 

(25) Giải quyết việc làm mới cho 955 lao động, đạt 112,3%: Vượt kế hoạch. 

(26) Gia đình văn hóa đạt 87,2%, bằng 106,3%: Vượt kế hoạch. 

(27) Có 85,7% xóm, tổ dân phố văn hóa, bằng 130,8%: Vượt kế hoạch. 



(28) Có 93,84% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học văn hóa, bằng 

101,45%: Vượt kế hoạch. 

3. Chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới: 
(29) Phấn đấu xã Minh Tâm về đích nông thôn mới: Không đạt. 

(30) Các xã, thị trấn còn lại đạt bình quân 9,3 tiêu chí/xã, bằng 95,87% kế 

hoạch: Không đạt. 

4. Chỉ tiêu môi trường: 

(31) Tỷ lệ hộ dân được dùng nước hợp vệ sinh đạt 95,28%, bằng 103,57%: 

Vượt kế hoạch. 

(32) Tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 65%: Đạt 100% kế hoạch. 

(33) Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị được xử lý đáp ứng yêu cầu về 

bảo vệ môi trường đạt 76,2%: Đạt 100% kế hoạch. 
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